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ĐIỂM CỦA BÀI THI GIÁM KHẢO 

SỐ PHÁCH 

(Do chủ tịch hội 

đồng chấm thi 

ghi) 

Bằng số 

 

 

 

 

 

Bằng chữ Giám khảo 1 Giám khảo 2  

 

Quy ước: Khi tính gần đúng chỉ lấy kết quả với 4 chữ số thập phân, số đo góc lấy 

đến số nguyên giây. 

 

 



Câu 1. (10,0 điểm) 

1. Thiết lập quy trình bấm máy để tính tổng 1 1 2 2 3 3 9 9

2 4 6 183 3 3 ... 3S C C C C     . 

2. Một người gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất được tính như sau: 

tháng đầu tiên lãi suất là 0,65%, sau mỗi tháng nếu không rút lãi thì lãi được 

nhập vào gốc và sau mỗi tháng lãi suất tăng thêm 0,05%. Hỏi sau 2 năm 

người đó không rút lãi thì số tiền của người đó là bao nhiêu. 

 

Cách giải Điểm thành 

phần 

1. Thiết lập quy trình bấm máy để tính tổng 
1 1 2 2 3 3 9 9

2 4 6 183 3 3 ... 3S C C C C     .  

0 ,0A B  , :2 :22: 3 .A A

AA A B B C    . Bấm CALC = cho đến 

khi A nhận giá trị 18 thì bấm = lần nữa rồi ghi kết quả. 

1049674416B  . 

2. Gọi A là vốn ban đầu gửi vào. 

Gọi B là lãi suất của từng tháng. 

Gọi C là tổng số tiền nhận được sau từng tháng. 

Gọi M là số tháng mà người đó gửi tiền. 

Ta khởi tạo các biến như sau : A=200 (triệu), B=
0,65

100
, M=1. 

Nhập lệnh : 

  

Bấm dấu = liên tiếp cho đến khi thấy  

Bấm thêm dấu = một lần nữa ta được .  

Vậy sau 2 năm số tiền thu được là C=267,8403 (triệu đồng) 
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Câu 2. (10,0 điểm) 

1. Gọi  1H  là hình vuông có cạnh bằng  2017 cm  và có diện tích là 1S .  2H  

là hình tròn nội tiếp trong hình vuông  1H và có diện tích là 2S ,  3H  là hình 

vuông nội tiếp trong hình tròn  2H  và có diện tích là 3S …cứ tiếp tục quá 

trình như vậy. Tính 
100

1

 i

i

S . 

2. Tìm giới hạn: 
    
    

2013 2015 2017 2019

2014 2016 2018 20201

1 1 1 1
lim

1 1 1 1

   

   x

x x x x

x x x x
 

 

Cách giải Điểm thành 

phần 

1. Đặt  2017a cm , ta có 2

1 S a , 

hình tròn  2H  có bán kính là 
2

a
 

nên diện tích 
2

2
4


a

S ,  hình vuông 

 3H  có đường chéo là a  nên cạnh 

là 
2

a
 và 

2

3
2


a

S , hình tròn 4H  có 

bán kính là 
2 2

a
 nên 

2

4
8


a

S  

   
100
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2100
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a
S  214527031.42 cm  
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Ta có 
  1 21 1 1
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Suy ra 
2014.2016.2018.2020

1,0020
2013.2015.2017.2019
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Câu 3. (10,0 điểm) 

Tìm nghiệm đúng của hệ phương trình sau: 

 

3

2

3 1 0
3 3

5 1 5 0


   


     

y y
x x

x x xy x x

 

 

Cách giải Điểm thành 

phần 

Biến đổi phương trình: 
3

3 1 0
3 3

   
y y

x x  

33 3 1   x x y y  

   33 1 3 1 3 1 1      x x x y y  

Xét hàm số   3 ,  f t t t t ,   2' 3 1 0    f t t t  nên  f t  liên 

tục, đồng biến trên ,      1 3 -1 3 -1   f x f y y x , hệ đã 

cho tương đương với  

   2

3 1

5 1 5 0 2

  


    

y x

x x xy x x
 

Thay 3 1 y x  vào phương trình  2  ta được 

   2 5 - 3 1 - 1 5 0 3   x x x x x x  

Bấm ,  

 và  nên ta có đánh giá 
3 1

5 1

  


 

x x

x x
. 

Ta biến đổi (3) để xuất hiện 3x 1 1; 5x 1   x  

      2 23 - 2 3 1 3 1 2 1 2 1 5 5 0          x x x x x x x x x  

   
2 2

- 3 1 1 5 0     x x x x  
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Vậy hệ có nghiệm 

3 5 7 3 5
;

2 2

3 5 7 3 5
;

2 2
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Câu 4. (10,0 điểm) 

Cho tam giác ABC vuông tại B có AB = 1. Trên tia đối tia CA lấy điểm D thỏa 

CD AB . Biết góc 036CBD . Tính AC. 

 

Cách giải 

Điểm 

thành 

phần 

 
Đặt AC = x>0. 

Trong tam giác ABD, xét định lý sin: 

 
 

2

2 2 0

11 1 1
1

sin sin sin sin sin sin 126

xAB AD x

D ABD D ABD D


     . 

Trong tam giác BCD, xét định lý sin: 
2 2

0 2 2 0

1 1 1 1

sin sin sin sin36 sin sin 36

BC CD x x

D CBD D D

 
     . 

 
 2 2 2 0

1 1
2

sin 1 sin 36D x
 


. 

Từ (1) và (2) suy ra 
 

 

2

2 0 2 2 0

1 1

sin 126 1 sin 36

x

x





. 

   
2 0

2 2

2 0

sin 126
1 1

sin 36
x x    . 

2 0
4 3

2 0

sin 126
2 2 1 0

sin 36
x x x      . 

Dùng máy bấm ra nghiệm gần đúng 1,1823x  . 
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Câu 5. (10,0 điểm) 

Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác vuông cân tại đỉnh B , 

 2016 2017 BA BC cm , hình chiếu vuông góc của S  trên mặt phẳng đáy là trung 

điểm E  của AB  và SE AB . Gọi ,I J  lần lượt là trung điểm của ,EC SC . M  là 

điểm thuộc tia đối của tia BA  sao cho 036ECM , H  là hình chiếu vuông góc của 

S  trên MC . Tính thể tích của khối tứ diện EHIJ . 

Cách giải Điểm thành 

phần 

 
Đặt 2  BA BC SE a  

IJ  là đường trung bình của SCE  nên IJ a . 

   CM SHE CM EH  

5EC a  
0 0. os36 5. os36 HC EC c a c  
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------------ Hết ------------ 


